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Nam Nữ

I
Giáo viên

Mầm non

1 Ma Thị  Uyên 13/4/1996 Kinh
Hoàng Khai - Yên

Sơn - Tuyên

Quang

Hoàng Khai - Yên

Sơn - Tuyên

Quang

Cao đẳng Giáo

dục Mầm non
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tân Trào

UBND

huyện Bát

Xát

2 Nguyễn Thu Hằng 20/4/2001 Kinh
Bảo Thắng - Lào

Cai

Sa Pả - TX. Sa Pa

- Lào Cai

Cao đẳng Giáo

dục Mầm non
Khá

Chính

quy

Đại học Thái

Nguyên

UBND

huyện Bát

Xát

3
Phạm Thị Ngọc

Mai 11/5/2001 Kinh
Mỹ Lộc - Thái

Thụy - Thái Bình

Bản Vược - Bát

Xát - Lào Cai

Cao đẳng Giáo

dục Mầm non
Khá

Chính

quy

Đại học Thái

Nguyên

UBND

huyện Bát

Xát

4 Tẩn Tả Mẩy 04/11/1997 Dao
A Lù - Bát Xát -

Lào Cai

Nậm Chạc - Bát

Xát - Lào Cai

Cao đẳng Giáo

dục Mầm non
Giỏi

Chính

quy

Trường Cao đẳng

Hải Dương
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

II
Giáo viên Tiểu

học

Giáo viên dạy

các Môn

1 Dương Thị Mai 30/3/1990 Tày
Minh Tiến - Đại

Từ - Thái Nguyêm

Minh Tiến - Đại

Từ - Thái

Nguyêm

Cử nhân Giáo

dục Tiểu học
Khá VLVH

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện

Mường

Khương

Giáo viên dạy

Mỹ thuật

1 Nguyễn Tiến Duy 07/11/1983 Kinh
Trung Hưmg -

Sơn Tây - Hà Nội

Thái Bình - Đình

Lập - Lạng Sơn

Cử nhân Sư

phạm Mỹ thuật
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP

Nghệ thuật Trung

ương

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện Si

Ma Cai
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TT Họ tên đệm tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán
Hộ khẩu thường

trú

Văn bằng

chuyên môn

Xếp

loại TN

Loại

hình

đào tạo

Đơn vị đào tạo
Diện ưu

tiên

Nguyện

vọng 1

Nguyện

vọng 2
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Giáo viên dạy

Thể dục

1 Nguyễn Đình Hải 14/01/1985 Kinh
Phú Thịnh - Yên

Bình - Yên Bái

Bản Vược - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm TDTT
Khá Tại chức

Trường Đại học

Thể dục thể thao

Bắc Ninh

UBND

huyện Bát

Xát

2 Phạm Ngọc Hiệp 06/3/1993 Kinh
Bắc Lý - Lý Nhân

- Hà Nam

Cam Đường - Lào

Cai - Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Thể

dục thể thao Hà

Nội

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

3 Phạm Thị Khuyên 10/6/1989 Kinh
Mậu Đông - Văn

Yên - Yên Bái

TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm TDTT
Khá

Chính

quy

Trường Đại học Sư

phạm Hà Nội

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

4 Hoàng Thị Lan 24/3/1991 Kinh
Hợp Lý - Lý Nhân

- Hà Nam

Tằng Loỏng - Bảo

Thắng - Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Giỏi

Chính

quy

Trường Đại học

Thể dục thể thao

Bắc Ninh

UBND

huyện Bát

Xát

5 Hà Văn Thông 20/01/1990 Thái
Mộc Châu - Sơn

La

Võ Lao - Văn Bàn

- Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

6 Nguyễn Thị Thủy 20/3/1990 Kinh
Khang Thái - Phú

Xuyên - Hà Nội

Đồng Tuyển - Lào

Cai - Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Thể dục thể thao

Bắc Ninh

UBND

huyện Bát

Xát

7 Trịnh Xuân Truyền 29/10/1991 Kinh
Nam  Hồng - Nam

Trực - Nam Định

Trịnh Tường - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Thể

dục thể thao Hà

Nội

UBND

huyện Bát

Xát

8 Nguyễn Thị Viện 03/3/1988 Tày
Võ Lao - Văn Bàn

- Lào Cai

Võ Lao - Văn Bàn

- Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục thể chất
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

Giáo viên dạy

Tin học

1
Nguyễn Thị

Vân
Anh 15/4/1989 Kinh

La Bằng - Đại Từ

- Thái Nguyên

Phú Cường - Đại

Từ - Thái Nguyên

Kỹ sư Công

nghệ thông Tin
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Công nghệ thông

tin và Truyền

thông Thái

Nguyên

Con đẻ

NHĐ

kháng

chiến

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện

Mường

Khương

2 Đào Thị Chinh 20/10/1992 Tày

Bình Yên - Định

Hóa - Thái

Nguyên

Trung Lương -

Định Hóa - Thái

Nguyên

Cử nhân Sư

phạm Toán - Tin

Trung

bình

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa
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3 Trần Ngọc Quang 18/7/1998 Kinh
Liên Bảo - Vụ

Bản - Nam Định

TT. Bát Xát - Bát

Xát - Lào Cai

Kỹ sư Hệ thống

thông tin

Trung

bình

Chính

quy

Trường Đại học

Công nghiệp Hà

Nội

UBND

huyện Bát

Xát

III
Giáo viên

THCS

Giáo viên dạy

Toán THCS

1 Đoàn Văn Xuyến 12/9/1988 Kinh
Nam Giang - Nam

Trực - Nam Định

Nam Giang - Nam

Trực - Nam Định

Cử nhân Sư

phạm Toán học
Giỏi VLVH

Trường Đại học

Hải Phòng

UBND

huyện Bát

Xát

Giáo viên dạy

Vật lý

1 Ngô Thị Minh 26/4/1997 Kinh
Tam Sơn - Từ Sơn

- Bắc Ninh

Tam Sơn - Từ

Sơn - Bắc Ninh

Cử nhân Sư

phạm Vật lý

Trung

bình

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên

UBND

huyện Bát

Xát

Giáo viên dạy

Hóa học

1 Vũ Thị Huế 12/10/1990 Kinh
Vũ Quý - Kiến

Xương - Thái

Bình

Vũ Trung - Kiến

Xương - Thái

Bình

Cử nhân Hóa

học
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Hà

Nội 2

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện Bảo

Yên

Giáo viên dạy

Sinh học

1 Nguyễn Thị Huyền 10/7/1996 Kinh
Quán Trữ - Kiến

An - Hải Phòng

Bản Cầm - Bảo

Thắng - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Sinh học
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên

UBND

huyện Bát

Xát

2 Từ Thị Huyền 15/6/1993 Kinh
Lý Nhân - Hà

Nam

Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Sinh - Hóa
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên

UBND

huyện Bát

Xát

Giáo viên dạy

Ngữ Văn

1 Đỗ Thị Liên 13/3/1999 Kinh
Cấn Hữu - Quốc

Oai - Hà Nội

Cấn Hữu - Quốc

Oai - Hà Nội

Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn
Giỏi

Chính

quy

Trường ĐHSP Hà

Nội 2

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa
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2 Bùi Thị Luyến 07/12/1994 Mường
Hữu Lợi - Yên

Thủy - Hòa Bình

Hữu Lợi - Yên

Thủy - Hòa Bình

Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn

Trung

bình

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

3
Dương Thị

Minh
Thúy 05/6/1992 Cao Lan

Tân Long - Đồng

Hỷ - Thái Nguyên

Tân Long - Đồng

Hỷ - Thái Nguyên

Cử nhân Sư

phạm Văn - Sử
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

Giáo viên dạy

Lịch sử

1 Nguyễn Tài Đại 09/5/1991 Kinh
Minh Bảo - TP.

Yên Bái - Yên Bái

Phố Ràng - Bảo

Yên - Lào Cai
Cử nhân Lịch sử Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Hà

Nội 2

UBND

huyện Bát

Xát

2 Bùi Trung Dũng 19/01/1994 Giáy
Bản Vược - Bát

Xát - Lào Cai

Quang Kim - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

3 Trần Thị Hiền 25/10/1997 Kinh
Hoàng Cương -

Thanh Ba - Phú

Thọ

Cam Cọn - Bảo

Yên - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Hùng Vương

UBND

huyện Bát

Xát

4 Tẩn Lở Mẩy 07/4/1997 Dao
Dền Sáng - Bát

Xát - Lào Cai

Dền Sáng - Bát

Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

5 Nguyễn Thị Phương 10/01/1993 Kinh
Sen Phương -

Phúc Thọ - Hà

Nội

Thọ Lộc - Phúc

Thọ - Hà Nội

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Giỏi VLVH

Trường ĐHSP Hà

Nội 2

UBND

huyện Bát

Xát

6 Bùi Văn Quân 08/7/1988 Mường
Kim Bôi - Kim

Bôi - Hòa Bình

Kim Bôi - Kim

Bôi - Hòa Bình

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

7 Lý A Vư 01/9/1994 Mông
Sàng Ma Sáo -

Bát Xát - Lào Cai

Sàng Ma Sáo -

Bát Xát - Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Lịch sử
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

8 Đặng Thị Yến 23/12/1992 Dao
Xuân Quang -

Bảo Thắng - Lào

Cai

Trì Quang - Bảo

Thắng - Lào Cai
Cử nhân Lịch sử Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

Giáo viên dạy

Địa Lý

1 Tráng A Dè 25/11/1998 Mông
Y Tý - Bát Xát -

Lào Cai

Y Tý - Bát Xát -

Lào Cai

Cử nhân Sư

phạm Địa Lý
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát
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2 Giàng A Hiệu 12/4/1993 Mông
Thượng Tân - Bắc

Mê - Hà Giang

Thượng Tân - Bắc

Mê - Hà Giang

Cử nhân Sư

phạm Địa Lý
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

3 Vàng Seo Sâu 25/02/1994 Mông

Pha Long -

Mường Khương -

Lào Cai

Thượng Tân - Bắc

Mê - Hà Giang

Cử nhân Sư

phạm Địa Lý
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

4 Lê Bá Thanh 01/7/1998 Kinh
Bình Sơn - Lục

Nam - Bắc Giang

Bình Sơn - Lục

Nam - Bắc Giang

Cử nhân Sư

phạm Địa lý
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện Bảo

Yên

Giáo viên dạy

Giáo dục Công

dân

1 La Thị Chấn 09/4/1993 Tày
Hòa Mạc - Văn

Bàn - Lào Cai

Hòa Mạc - Văn

Bàn - Lào Cai

Cử nhân Giáo

dục Công dân
TB khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Hà

Nội 2
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND

huyện Bắc

Hà

2 Hờ A Chứ 12/10/1997 Mông

Phổng Lái -

Thuận Châu - Sơn

La

Phổng Lái -

Thuận Châu - Sơn

La

Cử nhân Giáo

dục Chính trị
Khá

Chính

quy

Trường Đại học

Tây Bắc
DTTS

UBND

huyện Bát

Xát

UBND Thị

xã Sa Pa

3 Nguyễn Văn Khởi 28/02/1997 Kinh
Nguyệt Đức -

Thuận Thành -

Bắc Ninh

Nguyệt Đức -

Thuận Thành -

Bắc Ninh

Cử nhân Giáo

dục Chính trị
Khá

Chính

quy

Trường ĐHSP Đại

học Thái Nguyên

Sĩ quan

dự bị

UBND

huyện Bát

Xát

UBND thị

xã Sa Pa

Tổng: 40 thí sinh
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